
 
DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ SÁNG KIẾN CƠ SỞ THEO NĂM HỌC 

ST

T 
Tên đề tài 

Thời gian 

NT 
Năm học 

Họ và tên chủ nhiệm và 

thành viên tham gia 

NĂM HỌC 2014-2015 

1 

Sáng kiến: Ứng dụng giải pháp  

nhân bản máy tính để giảm đầu tư 

trang thiết bị công nghệ thông tin 

5/2015 2014-2015 

Phạm Văn Sơn 

Nguyễn Anh Tiến 

Vũ Thị Thu Phương 

Lại Văn Hải 

2 

Sáng kiến: Đổi mới phương pháp 

giảng dạy thực hành hoá học nhằm 

nâng cao tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo cho sinh viên đại học 

chính quy khoá 10 Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

5/2015 2014-2015 

Trần Thị Khánh Linh 

Trần Thị Bích Hồng 

3 

Sáng kiến: Ứng dụng một số bài 

tập nhằm khắc phục các sai lầm 

thường mắc khi học kỹ thuật vụt 

nhanh thuận tay trong môn bóng 

bàn 

5/2015 2014-2015 

Trần Thuỳ Linh 

Vũ Đình Hồng 

Vũ Ngọc Lâm 

Vũ Văn Huy 

Bùi Công Việt 

NĂM HỌC 2015-2016 

1 

Sáng kiến: Thay thế bộ phận dạ 

dày của mô hình áp dụng trong 

giảng dạy thực hành điều dưỡng 

8/2015 2015-2016 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Mai Anh Dũng 

Võ Thị Thu Hương 

2 

Sáng kiến: Xây dựng công cụ tra 

cứu thông tin điểm tuyển sinh cho 

các đối tượng dự thi vào trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

8/2015 2015-2016 

Nguyễn Anh Tiến 

Phạm Văn Sơn 

Vũ Thị Thu Phương 

Trương Hồng Tiệp 

3 

Sáng kiến: Ứng dụng quy trình xử 

lý văn bản đến văn bản đi trên phần 

mềm quản lý công việc 

8/2015 2015-2016 

Lê Xuân Hồng 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nguyễn Thị Lan 

Trần Thị Thùy 

4 

Sáng kiến: Ứng dụng công nghệ 

thông tin để đánh giá chất lượng đề 

kiểm tra định kỳ môn sinh lý học 

tại Trường đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

6/2016 2015-2016 

Dương Đình Dũng 

Vũ Thế Hùng 

Đinh Quốc Bảo 

Phùng Thị Thu Hương 

5 

Sáng kiến: Áp dụng công nghệ 

chiếu sáng Led và tự động hóa công 

tác quản lý vận hành để tiết kiệm 

chi phí điện, nước của trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

6/2016 2015-2016 

Lê Huy Sang 

Trần Trung Thành 

Nguyễn Hồng Sơn 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

6 Sáng kiến: Sử dụng mô phỏng để 6/2016 2015-2016 Vũ Minh Đức 



cải thiện khả năng nói tiếng Anh 

điều dưỡng cho sinh viên  
Trương Tuấn Anh 

Nguyễn Thị Minh Chính 

7 

Sáng kiến:Ứng dụng công nghệ 

điện toán đám mây nâng cao hiệu 

quả dạy – học tại Trường đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

6/2016 2015-2016 

Lại Văn Hải 

Lại Thị Nhung 

8 

Sáng kiến:Ứng dụng mạng xã hội 

Facebook  trong việc tăng cường 

truyền tải thông tin của Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định đến 

sinh viên và người sử dụng Internet 

6/2016 2015-2016 

Phạm Văn Sơn 

Lại Thị Nhung 

NĂM HỌC 2016-2017 

1 

Sáng kiến: Cải tiến van túi chứa 

nước của mô hình thông tiểu sử 

dụng trong giảng dạy thực hành 

Điều dưỡng 

4/2017 2016-2017 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Đinh Thị Thu Hằng 

Phạm Thị Hằng 

Võ Thị Thu Hương 

2 

Sáng kiến: Xây dựng và áp dụng sơ 

đồ hoá kiến thức nhằm nâng cao 

hiệu quả của việc giảng dạy môn 

nguyên lý I cho sinh viên Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

6/2017 2016-2017 

Chu Thị Thanh Vui 

Đinh Quốc Thắng 

Vũ Thị Huệ 

3 

Sáng kiến: Ứng dụng phương pháp 

giảng dạy theo hình thức kết hợp 

giữa phương pháp sermina và 

phương pháp thuyết trình nhằm 

nâng cao hiệu quả học tập môn sinh 

học di truyền cho sinh viên ĐHCQ 

năm thứ nhất 

6/2017 2016-2017 

Nguyễn Thị Hải Hà 

Nguyễn Thị Tú Anh 

Lê Thị Huyền Trinh 

NĂM HỌC 2017-2018 

1 

Sáng kiến: Tăng cường giảng dạy 

sử dụng - dự phòng ADR thuốc 

trong thực hành môn dược lý 

11/2017 2017-2018 

Đinh Thắng Lợi 

Vũ Thị Thanh Hằng 

Nguyễn Thị Thuý Nga 

2 

Sáng kiến: Giải pháp mã nguồn mở 

hỗ trợ xây dựng bài giảng eleaning 

tại Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

3/2018 2017-2018 

Phạm Văn Sơn 

Lại Thị Nhung 

3 

Sáng kiến: Ứng dụng giải pháp 

WISH và OWAS để cải thiện điều 

kiện lao động tại các làng nghề trên 

địa bàn tỉnh NĐ 

3/2018 2017-2018 

Đỗ Minh Sinh 

Vũ Thị Thúy Mai 

NĂM 2018-2019 

1 
Sáng kiến: Phương pháp PCR đa 

mồi định lượng nồng độ vi khuẩn từ 
11/2018 2018-2019 Vũ Văn Thành 



bệnh phẩm 

2 

Sáng kiến: Xây dựng bộ công cụ 

hỗ trợ soạn thảo văn bản trong 

MS.Word 

11/2018 2018-2019 

Lại Thị Nhung 

Phạm Văn Sơn 

Nguyễn Thị Hòa 

Ngô Huy Hoàng 

Nguyễn Anh Tiến 

3 

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm 

stata để xử lý kết quả tripple test 

trong sàng lọc trước sinh 

11/2018 2018-2019 

Lê Thanh Tùng 

Đỗ Minh Sinh 

Lê Thị Huyền Trinh 

Lê Thị Minh Thu 

4 

Mô phỏng mạch máu – thần kinh 

trên khung xương người trong 

giảng dạy thực hành giải phẫu 

6/2019 2018-2019 

Phạm Văn  Tỉnh 

Trần Thị Kim  Thục 

Đỗ Thị Hồng  Hải 

  

5 

Kết hợp mô hình lớp học đảo chiều 

và hoạt động nhóm nhằm nâng cao 

khả năng tự học, hiệu quả học tập 

môn Nghiên cứu khoa học Điều 

dưỡng cho sinh viên Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

6/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Vũ Văn  Đẩu 

Nguyễn Hải Lâm 

  

  

6 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào 

Tập hợp, hệ thống hóa văn bản 

quản lý nội bộ (hệ thống hóa văn 

bản điện tử) Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định phục vụ việc tra 

cứu, tìm kiếm văn bản của cá nhân 

đơn vị trong trường 

6/2019 2018-2019 

Hà Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Phương  Thảo 

Nguyễn Đức  Thắng 

Trần Thị Hương  Giang 

Phạm Thị  Phương 

7 

Ứng dụng lược đồ phân nhánh nâng 

cao trong giảng dạy học phần tin 

học tại Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

6/2019 2018-2019 

Lại Văn  Hải 

Phạm Văn  Sơn 

Lại Thị  Nhung 

  

8 

Ứng dụng mô hình Rasch và phần 

mềm Quest trong phân loại câu hỏi 

trắc nghiệm môn Sinh lý - Sinh lý 

bệnh - Miễn dịch và Dịch tễ học 

7/2019 2018-2019 

Dương Đình Dũng 

Đinh Quốc Bảo 

Phùng Thị Thu Hương 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Phạm Vương Ngọc 

9 

Sử dụng mô hình châm cứu để nâng 

cao chất lượng và hiệu quả trong 

giảng dạy thực hành môn chăm sóc 

NB bằng YHCT tại Trường ĐH 

Điều dưỡng NĐ 

7/2019 2018-2019 

Nguyễn Trường Sơn 

Đỗ Minh Hiền 

Ngô Văn Thư 

Trần Thị Minh 

Phạm Tuấn Minh 

 
    

 

DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP TỈNH THEO NĂM 

HỌC 

ST Tên đề tài Thời gian Năm học Họ và tên chủ nhiệm và 



T NT thành viên tham gia 

NĂM HỌC 2014-2015 

1 

Ứng dụng mô hình học tập dựa trên 

trải nghiệm thực tiễn (Kolb's 

Expreriential Learning Cycle) để 

nâng cao nhận thức và khả năng 

thực hành sử dụng hợp lý kháng 

sinh của cán bộ y tế xã tỉnh Nam 

Định 

Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật 

tỉnh NĐ 

2014-2015 Ngô Huy Hoàng 

2 

Ứng dụng thang đo "Finnish 

diabetes risk score" có điều chỉnh 

để sàng lọc và dự báo nguy cơ tiến 

triển bệnh Đái tháo đường type II 

trong 10 năm ở cộng đồng 

Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật 

tỉnh NĐ 

2014-2015 Đỗ Minh Sinh 

NĂM HỌC 2015-2016 

1 

Xây dựng công cụ tra cứu thông tin 

điểm tuyển sinh cho các đối tượng 

dự thi vào trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật 

tỉnh NĐ 

2015-2016 Nguyễn Anh Tiến 

2 

Nâng cao kiến thức tự chăm sóc 

cho người bệnh viêm gan B tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 

Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật 

tỉnh NĐ 

2015-2016 Vũ Thị Là 

3 

Ứng dụng bản hướng dẫn thực hành 

chăm sóc trong phòng viêm phổi 

bệnh viện cho người bệnh thở máy 

Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật 

tỉnh NĐ 

2015-2016 

Ngô Huy Hoàng 

Nguyễn Thị Minh Chính 

4 

Ứng dụng phương pháp Laser nội 

mạch kết hợp thuốc Bổ thận âm A 

trong điều trị người bệnh mất ngủ 

Bệnh viện Y học Cổ truyền Nam 

Định 

Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật 

tỉnh NĐ 

2015-2016 

Trương Thị Thu Hồng 

Nguyễn Trường Sơn 

NĂM HỌC 2016-2017 

1 

Ứng dụng công nghệ thông tin để 

đánh giá chất lượng đề kiểm tra 

định kỳ môn sinh lý học tại Trường 

đại học Điều dưỡng Nam Định 

Sáng kiến 2016-2017 

Dương Đình Dũng 

Vũ Thế Hùng 

Đinh Quốc Bảo 

Phùng Thị Thu Hương 

2 

Giải pháp nhân bản máy tính để 

giảm chi phí đầu tư trang thiết bị 

công nghệ thông tin 

Sáng kiến 2016-2017 

Phạm Văn Sơn 

Nguyễn Anh Tiến 

Lại Thị Nhung 

Vũ Thị Thu Phương 

Lại Văn Hải 



3 

Áp dụng công nghệ chiếu sáng Led 

và tự động hóa công tác quản lý vận 

hành để tiết kiệm chi phí điện, nước 

của trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Sáng kiến 2016-2017 

Lê Huy Sang 

Trần Trung Thành 

Nguyễn Hồng Sơn 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

NĂM HỌC 2017-2018 

1 

Giải pháp tiếp sức người bệnh góp 

phần giảm tải bệnh nhân và nâng 

cao chất lượng phục vụ tại bệnh 

viện 

Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật 

tỉnh NĐ 

2017-2018 Trương Tuấn Anh 

2 

Ứng dụng sổ tự theo dõi chăm sóc 

tại nhà trong kiểm soát chỉ số 

HbAlc ở NB đái tháo đường tuýp 2 

Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật 

tỉnh NĐ 

2017-2018 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Vũ Thị Là 

Nguyễn Trường Sơn 

3 

Nâng cao kiến thức và thực hành tự 

theo dõi đường huyết cho NB ĐTĐ 

đang điều trị tại BV ĐK tỉnh NĐ 

Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật 

tỉnh NĐ 

2017-2018 Nguyễn Mạnh Dũng 

4 

Giải pháp mã nguồn mở hỗ trợ xây 

dựng bài giảng eleaning tại Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Sáng kiến 2017-2018 

Phạm Văn Sơn 

Lại Thị Nhung 

5 

Ứng dụng giải pháp WISH và 

OWAS để cải thiện điều kiện lao 

động tại các làng nghề trên địa bàn 

tỉnh NĐ 

Sáng kiến 2017-2018 

Đỗ Minh Sinh 

Vũ Thị Thúy Mai 

NĂM HỌC 2018-2019 

1 

Ứng dụng phần mềm stata để xử lý 

kết quả tripple test trong sàng lọc 

trước sinh 

Sáng kiến 2018-2019 

Lê Thanh Tùng 

Đỗ Minh Sinh 

Lê Thị Huyền Trinh 

Lê Thị Minh Thu 

2 

Phương pháp PCR đa mồi định 

lượng nồng độ vi khuẩn từ bệnh 

phẩm 

Sáng kiến 2018-2019 Vũ Văn Thành 

3 
Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ soạn 

thảo văn bản trong MS.Word 
Sáng kiến 2018-2019 

Lại Thị Nhung 

Phạm Văn Sơn 

Nguyễn Thị Hòa 

Ngô Huy Hoàng 

Nguyễn Anh Tiến 

 


